	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 020


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1.Where can you find old emails you have sent?
A. In the attachment		B. In ‘contacts’		C. In the inbox		D. In ‘sent items’
2.Arrange these parts of a common email into a correct order:
A.salutation –opening sentence –close – conclusion 
B.salutation – opening sentence – conclusion – close 
C.opening sentence –close – conclusion – salutation 
D.salutation– opening sentence  – introduction – close 
3.In an email, “no salutation” is very informal, usually used in messages which are part of a longer email _____________. 
A.change		B.exchange			C.deal				D.service
4.A more formal way to say “Can you help?”: ______ 
		A. Help me						B. You can help, right?	
		C. Would you be able to help?			D. I need your help.
5.The eleventh character in this email address: info@trans-com.at
		A. dot			B. dash			C. slash			D. at
6.To make clear: I’m writing to …… the terms of the agreement.
A. clean		B. clarification			C. clarified			D. clarify 
7.To give someone the most recent information: Just writing to _______ you on the changes.
A. make 		B. update			C. do				D. take
8.To keep our message brief, we can ________.
A.Use abbreviations and acronyms			B.Omit articles
C.Delete Pronouns or Auxiliary verbs		D.All of above

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). To make arrangements, what phrases should you use to confirm arrangements?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)






         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 019


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. A word meaning ‘the latest date to finish something, like a report’.
A. long date		B. short date			C. deadline			D. expiry
2. The conference begin ______ Monday ______ the afternoon.
A. on / in			B. in/on			C. on/on			D. in/in
3. Match the colloquial language with its standard language: “To check something out”
A. to give somebody information			B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
4. A polite way to say something unpleasant: I’m _______ I haven’t done the report yet.
A. afraid			B. tired				C. exhausted			D. asleep
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who has helped you. 
A. Ths			B. Thx				C. Thank			D. Thank you
6. The fifteenth character in this email address: info@trans-com.at
A. dot			B. dash			C. slash			D. at
7. A less formal way to say “Do not hesitate to contact us if you require further assistance:  ______ 
A. Let us know if you need any more help.
B. We will find you an assistant if you need.
C. You don’t need to hesitate to help us.
D. More help is offered to you in hesitation.
8. The salutation in emails: As in letter-writing, the salutation can be formal or informal, depending on how _____________ you know the person you are writing to. 
A.hard			B.fast				C.well				D.nice

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). To make arrangements, what phrases should you use to organize a meeting place?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)





         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 018


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1.Where can you find emails you have received?
A. In the attachment					B. In ‘contacts’	
C. In the inbox						D. In ‘sent items’
2.In emails, the subject line should be short and give some specific information about the _____________ of your message. 
A. acommunication	B. meaning			C. exchange			D. contents
3. An email about rescheduling a meeting might be less formal than an inquiry or an apology. Similarly, an email to a new customer or the CEO of your company would probably be more _____________, than an email to an old customer or a colleague. 
A. very direct		B. very formal			C. formal			D. direct
4. Thanks for your email. Your request is being _________.
A. progressed		B. processed			C. possessed			D. proceeded
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who is going to help you.
A. Mta			B. Thsm			C. Tia				D. tsm
6. To talk about whether or not deadlines have been met or to describe the status of tasks in progress , we normally use ___________.
A.Present simple	B.Present perfect		C.Present continuous		D.Past perfect
7.You do this to an appointment when you move it to a later date.
A. cancel 		B. postpone			C. miss			D. delete
8.These letters ABCD are written in __________ forms:
		A.big			B.large				C.small			D.capital

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). To make arrangements, what phrases should you use to organize a date or a time?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 001


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Match the colloquial language with its standard language: “To send something by snail mail”
A. to give somebody information			B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
2. The conference begin ______ Monday ______ the afternoon.
A. on / in	B. in/on			C. on/on		D. in/in
3. Match the colloquial language with its standard language: “To check something out”
		A. to give somebody information			B. to send something by post
		C. to look at something in detail				D. to postpone something
4. To talk about whether or not deadlines have been met or to describe the status of tasks in progress, we normally use ___________.
A. Present simple	B. Present perfect 		C.Present continuous 		D. Past perfect
5. You can write this in your subject line or at the beginning of an email to show you just want to give information and don’t expect a reply.
A. IYF			B. FIY				C. FYI				D. IFY
6. The sixth character in this email address: carol_banks@gt.ch
	A. at			B. dash 			C. dot				D. underscore 
7. Choose the most formal request that is usually used in first-time contacts.
A. Could you please send me some information on the training course?
B. We would appreciate some information on the training course.
C. Please send me some information on the training course.
D. I need some information on the training course.
8. Another, more formal word for “help” (n): __________
A. assistance 		B. assist			C. assistant 			D. AT

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1.What is the structure of an email?
2. What should the subject line be?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)





         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 002


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. I would like to reserve a room for 3 nights 1-3 December _____________. 
A. active 		B. communicative		C. productive			D. inclusive
2. In inquiries it is best to avoid _____________ like "Send me" ... or "Inform me" .... By adding please the sentence becomes more polite, but is still rather direct. 
A. imperatives	B. statement			C.questions			D.sentences
3. An informal way to make contact: This is to _______ base before the conference.
A. touch		B. make			C. notice			D. take
4. A more formal way to say “Can you help?”: ______ 
	A. Help me.						B. You can help, right?	
	C. Would you be able to help?			D. I need your help.
5. The fifteenth character in this email address: info@trans-com.at
		A. dot			B. dash			C. slash			D. at
6. In an email, “no salutation” is very informal, usually used in messages which are part of a longer email _____________. 
A. change		B. exchange			C.deal				D. service
7. For emails - whether formal or informal - to be most effective, it is a good idea to give them a clear, _____________ structure. 
A. interesting		B. logical 			C. clear			D. enough
8. Where can you send an email you have received to a third person?
A.  In ‘contacts’					B. In ‘drafts’		
C. With the ‘forward’ command  			D. In the subject

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1.What is the structure of an email?
2.How is the salutation?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)






         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 003


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. We send an email for a particular purpose and we expect a fast _____________ or immediate action. 
A. reaction		B. method			C. solution			D. response
2. Even in informal emails, it is important to use _____________ language. "Please" can be used in every type of _____________, and phrases with could and would like are more polite than phrases with can or want. 
A. fortunate / question					B.general / information 	
C. polite / request					D. simple/ sentence
3. In emails, the subject line should be short and give some specific information about the _____________ of your message. 
A. communication 		B. meaning		C. exchange 			D. contents
4. The salutation in emails: As in letter-writing, the salutation can be formal or informal, depending on how _____________ you know the person you are writing to. 
A. hard			B. fast				C. well				D.nice
5. Thanks for your email. Your request is being _________.
A. progressed		B. processed			C. possessed			D. proceeded
6. These letters ABCD are written in __________ forms:
	A. big			B. large			C. small			D. capital
7. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who is going to help you.
A. Mta			B. Thsm			C. Tia				D. tsm
8. Could you pick me up _______ 5 o’clock.
		A. in			B. on 				C. at				D. with

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1.What is the structure of an email?
2.What is the opening sentence used for?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)





         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 015


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. As more and more email is used at work, firms across America are growing _____________ about what their _____________ are saying in company emails while on company time. 
A. concerned / employees				B. interested / managers
C. excited / employers				D. concentrated / chiefs
2. Hi/Hello Mary: Informal, usually used with colleagues you often work __________. 
A. by			B.at				C.from				D.with
3. Match the colloquial language with its standard language: “To put something on hold”
A. to send somebody by post				B. to try to find something that is missing
C. to postpone something				D. to get in contact with somebody
4. An abbreviated expression for as fast as you can.
A. afs			B. afsyc			C. asap				D. asa
5. Choose the most formal request that is usually used in first-time contacts.
A. Could you please send me some information on the training course?
B. We would appreciate some information on the training course.
C. Please send me some information on the training course.
D. I need some information on the training course.
6. Which one is an informal email salutation? 
	A. Hello		B. Dear			C. Regards			D. Best wishes
7. Where messages are stored before they are sent.
A. inbox		B. outbox			C. forward			D. spam
8. Dear Mr., Mrs., MS ... : A formal form of _____________ , also used when first contacting a person. 
A. address		B. position			C. name			D. age

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What is the present perfect used for in English for Emails? 
2. What is the will future used for? 
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

 	
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 016


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Where can you find email addresses and other personal data?
A. In the inbox					B. In ‘contacts’		 
C. In the subject line					D. In the attachment.
2. In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A.bold			B.normal			C.italic				D.capital
3. In emails, the close is like the salutation, this can vary from formal to very informal. “Yours sincerely” means _____________, rarely used in email correspondence. 
A.very formal		B.very direct			C.formal			D. direct
4. Could you please _________ a quotation for last meeting?
A. send		B. to send			C. sending 			D. to sending 
5. The sixth character in this email address: carol_banks@gt.ch
		A. at			B. dash 			C. dot				D. underscore 
6. Another way to say “inform me”: Please _________ if you need anything else.
		A. Have a good time 					B. Let me know	
		C. Answer me						D. Show me 
7. Often viruses are _____________ passed on, so you may receive an email from a colleague, but it has an unrelated attachment or an attachment with a strange name. 
A.comfortably		B.unknowingly		C.knowingly			D.uncomfortably
8. According to a _____________ survey, about 45% of firms in the USA monitor their employees' electronic communication, including email, voice mail, and Internet use. 
A. recent		B. near				C. lately			D. immediate

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What should you use to point out mistakes gently, without offending the person you're writing to. Give examples.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 017


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. You do this when you want to remove a message from your inbox.
A. clear		B. clean			C. delete			D. remove
2. Could you pick me up _______ 5 o’clock.
A. in			B. on 				C. at				D. with
3. Match the colloquial language with its standard language: “To touch base with somebody”
A. To send somebody by post				B. to try to find something that is missing
C. to postpone something				D. to get in contact with somebody
4. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. This is used in the subject line and in the body of an email and means 	‘about’.
A. Fw			B. Sl				C. Rf				D. Re 
5. Which statement is true?
A. Can is more polite than could.			
B. Would is more polite than will.
C. Imperatives should be used to show politeness.	
D. Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
6. Another way to say “inform me”: Please _________ if you need anything else.
		A. Have a good time 					B. Let me know	
		C. Answer me						D. Show me 
7. An informal way to make contact: This is to _______ base before the conference.
	A. touch		B. make			C. notice			D. take
8. Where can you send an email you have received to a third person?
A.  In ‘contacts’					B. In ‘drafts’		
C. With the ‘forward’ command  			D. In the subject

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What shouldn’t you use to be diplomatic in an email? Give examples.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 004


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. I hope this email reaches you before you _____________ the office. 
A. live			B.leave			C. leaf				D. life
2. In emails, the colloquial phrases are phrases normally used in _____________ which make an email less formal. Examples are: How's it going? for How are you? or See ya for See you later. 
A. accommodation		B. communication		C. equipment			D. conversation
3. Where can you put emails you are working on but are not yet ready to send? 
A. In the outbox	B. In ‘contacts’		C. In ‘drafts’			D. In the subject line.
4. Match the colloquial language with its standard language: “To touch base with somebody”
		A. To send somebody by post				B. to try to find something that is missing
C. to postpone something				D. to get in contact with somebody
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You see this on websites to give more information on the typical things people ask about.
		A. FAQ				B. AFQ					C. QAF				D. QFA
6. Which statement is true?
A. Can is more polite than could.
B. Would is more polite than will.
C. Imperatives should be used to show politeness.
D. Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
7. To make clear: I’m writing to …… the terms of the agreement.
A. clean		B. clarification			C. clarified			D. clarify 
8.  preposition used to talk about deadlines: I need the report … Monday.
		A. in 			B. at 				C. by 				D. for

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What is the structure of an email?
2. What is the conclusion?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC





	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 005


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Florida. :-) Just a(n) _____________ to tell you that all the info to update you on the last couple of weeks is with Tanya. 
A. note			B. suggestion			C. remind			D. announcement
2.Hi/Hello Mary: Informal, usually used with colleagues you often work __________. 
A. by			B.at				C.from				D.with
3. Match the colloquial language with its standard language: “To give somebody the low-down”
A. to give somebody information			B. to send something by post
C. to look at something in detail			D. to postpone something
4. I’m __________ you a report by post. Can you please read it and give me your feedback?
A. sending		B. clarifying			C. informing			D. notifying 
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this at the end of your email.
A. UC			B. CU				C. AC				D. CA
6. The eleventh character in this email address: info@trans-com.at
A. dot			B. dash			C. slash			D. at
7. A more formal way to say “I want you to send me a brochure of these items”: I ___________  you to send me a brochure of these items”
A. would like 		B. like				C. had like			D. would need
8. I'm writing to ... :More _____________ introduction to say why you are writing. 
		A. indirect			B. formal 				    C. informal 				D. direct

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What is the structure of an email?
2. What is the close?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 006


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Dear Mr. Braithwaite I'm writing to _____________ about the monitors you informed us of last month (April). 
A.interview			B. guarantee  			C.enquire			D. advertise
2. Please could you send us a brochure and price _____________ ? 
A. sign				B. list				C. board			D. hit
3. Could you ask one of them to _____________ us, please? Looking forward to your reply. Yours sincerely Euan Davis Purchasing Assistant 
A. monitor 			B. remind			C. suggest  			D.contact
4. Where can you find old emails you have sent?
A. In the attachment		B. In ‘contacts’		C. In the inbox			D. In ‘sent items’
5. Arrange these parts of a common email into a correct order:
A. salutation –opening sentence –close – conclusion 
B. salutation – opening sentence – conclusion – close 
C. opening sentence –close – conclusion – salutation 
D. salutation– opening sentence  – introduction – close 
6. Which one is an informal email salutation? 
	A. Hello			B. Dear			C. Regards			D. Best wishes
7. Match the colloquial language with its standard language: “To put something on hold”
A. to send somebody by post					B. to try to find something that is missing
C. to postpone something					D. to get in contact with somebody
8. Please confirm the new date by Monday as I’ll be ______ of the office all day Tuesday.
A. in 				B. on				C. out				D. at

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. How is the register of an email?
2. How might an email about rescheduling a meeting be compared to an enquiry or an apology?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 012


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1.Where can you find a document which has been sent with an email? 
A. In the attachment						B. In ‘contacts’	
C. In ‘drafts’							D. In the subject line.
2.In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A. bold			B. normal			C. italic			D. capital
3.I'm writing to ... :More _____________ introduction to say why you are writing. 
A. indirect			B. formal			C. informal			D. direct
4. Which statement is true?
A.Can is more polite than could.
B.Would is more polite than will.
C.Imperatives should be used to show politeness.
D.Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
5. The twelfth character in this email address: carol_banks@gt.ch
A. at				B. dash 			C. dot				D.slash
6. You can write this in your subject line or at the beginning of an email to show you just want to give information and don’t expect a reply.
	A. IYF				B. FIY				C. FYI				D. IFY
7. The company was founded _________ 2001.
	A. by				B. in				C. on 				D. at
8.The best advice is to be aware of viruses and to check emails _____________ before opening them. 
A. efficiently			B. effectively			C. decisively			D. carefully

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. Can the following phrases be used in formal enquiries to first-time contacts?
a. We would be grateful if you could send us ... 
b. We would also appreciate some information on ...
2. How can these phrases sound in emails to colleagues?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 013


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. For many of America's 78 million email users, this use of scanning equipment to _____________ emails is too much like George Orwell's 'Big Brother'. 
A. check			B. monitor			C. test				D. exam
2. _______ the moment I’m very busy but I’ll be able to finish the report ______ next week.
	A. On/ by			B. In/until			C. At/on			D. At/ by  
3. Match the colloquial language with its standard language: “To send something by snail mail”
A. to give somebody information				B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
4. I’m __________ you a report by post. Can you please read it and give me your feedback?
A. sending			B. clarifying			C. informing			D. notifying 
5. A more formal way to say “thankful”: We would be ______ if you could send us …
	A. OK			B. lucky			C. grateful			D. excited
6. Dear John:  Less formal. Either you have had _____________ with this person before, or they have already addressed you by your first name.
A. content			B. container			C. contact			D. conference
7. Electronic junk mail.
A. spam			B. garbage			C. litter			D. waste
8. Which part shows what the email is about?
An informal way to start an email: _________ a quick note to say hi.
	A. Just 			B. Only			C. Mere			D. Recent

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What is the present perfect used for in English for Emails? Give examples.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 014


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Where can you put emails you are working on but are not yet ready to send?
A. In the outbox		B. In ‘contacts’		C. In ‘drafts’		D. In the subject line.
2. In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A. bold			B. normal			C.italic 		D. capital
3. The register of an email (how formal or informal it is) depends on the ____________ of message you are writing and who you are writing to. 
A. style			B. vocabulary			C. type			D. way
4. A more formal way to say “I want you to send me a brochure of these items”: I ___________  you to send me a brochure of these items”
A. would like							B. like				
C. had like							D. would need
5. The sixth character in this email address: carol_banks@gt.ch
	A. at				B. dash 			C. dot			D. underscore 
6. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this at the end of your email.
A. UC				B. CU				C. AC			D. CA
7. Match the colloquial language with its standard language: “To give somebody the low-down”
A. to give somebody information				B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
8. If the email has no sender name, or contains _____________ from people you don't know, it's best not to open them. 
A. attachments		B. clips			C. performances	D. files

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What adverbs are often used with the present perfect talking about deadlines? Give examples.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên

)

         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 007


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Lost _____________ isn't one of the main reasons for monitoring e-communication, but some firms are worried that workers spend too much time using computers as toys. 
A. community 		B. ability			C. productivity 		D. facility
2. Joanne, I’m still waiting ________ a reply.
A. for				B. on				C. in				D. at
3. Another way to say “inform me”: Please _________ if you need anything else.
A. Have a good time 		B. Let me know		C. Answer me			D. Show me 
4. The twelfth character in this email address: carol_banks@gt.ch
A. at				B. dash 			C. dot				D. underscore
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who has helped you. 
A. Ths				B. Thx				C. Thank			D. Thank you
6. Could you please _________ a quotation for last meeting?
A. send 			B. to send 			C. sending 			D. to sending 
7. Just a quick note to...: Friendly, _____________ way to say why you are writing. 
A. formal			B. direct			C. informal			D. indirect
8. Electronic junk mail.
A. spam			B. garbage			C. litter			D. waste

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2) What are colloquial phrases? Give examples.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 008


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Please confirm the new date by Monday as I’ll be ______ of the office all day Tuesday.
A. in 				B. on				C. out				D. at
2. 90% of workers say they receive _____________ emails during the working day. 
A. personal 			B. local			C. formal			D. global
3.Where can you find a document which has been sent with an email? 
A. In the attachment						B. In ‘contacts’	
C. In ‘drafts’							D. In the subject line.
4.An email about rescheduling a meeting might be less formal than an inquiry or an apology. Similarly, an email to a new customer or the CEO of your company would probably be more _____________, than an email to an old customer or a colleague. 
A. very direct			B. very formal			C. formal			D. direct
5.Dear John:  Less formal. Either you have had _____________ with this person before, or they have already addressed you by your first name. 
A. content			B. container			C. contact			D. conference
6.You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. This is used in the subject line and in the body of an email and means ‘about’.
A. Fw				B. Sl				C. Rf				D. Re 
7.A polite way to say something unpleasant: I’m _______ I haven’t done the report yet.
A. afraid			B. tired				C. exhausted			D. asleep
8. The report must be finished _________ Tuesday.
A. in 				B. by				C. at				D. for

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What can you tell how formal an email is by?
2. How is the vocabulary?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)





         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 009


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Some emails can even reveal company _____________ , which can later be used by the competition or even in court. 
A. overheads			B. standstills			C. names			D. decisions
2. A preposition used to talk about deadlines: I need the report … Monday.
	A. in 				B. at 				C. by 				D. for
3. I’m afraid we won’t be able to meet the _________. We’re going to need a few more weeks.
A. appointment		B. document			C. deadline			D. payment
4. To keep our message brief, we can ________.
A. Use abbreviations and acronyms				B. Omit articles
C. Delete Pronouns or Auxiliary verbs			D. All of above
5. A less formal way to say “Do not hesitate to contact us if you require further assistance:  ______
A. Let us know if you need any more help.
B. We will find you an assistant if you need.
C. You don’t need to hesitate to help us.
D. More help is offered to you in hesitation.
6. A more formal way to say “thankful”: We would be ______ if you could send us …
	A. OK				B. lucky			C. grateful			D. excited
7. The register of an email (how formal or informal it is) depends on the ____________ of message you are writing and who you are writing to. 
A. style			B. vocabulary			C. type				D. way
8. Where can you find email addresses and other personal data?
A. In the inbox						B. In ‘contacts’ 		
C. In the subject line						D. In the attachment.

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What can you tell how formal an email is by? 
2. How are the emoticons?	

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)

      

   PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 010


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. If I haven’t heard from you ______ the weekend, I’ll call you ______ Saturday.
A. by/in			B. in/on			C. at/ at			D. by/on
2. I’m afraid we won’t be able to meet the _________. We’re going to need a few more weeks.
A. appointment		B. document			C. deadline			D. payment
3. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You see this on websites to give more information on the typical things people ask about.
A. FAQ			B. AFQ			C. QAF			D. QFA
4. A more formal way to say “answer”: _________.
A. reply			B. replying			C. email			D. letter
5. Another, more formal word for “help” (n): __________
A. assistance 			B. assist			C. assistant 			D. AT
6. Employees can send jokes which others might see as sexual _____________ . *
A. trouble			B. program			C. improvement		D. harassment
7. The missing word: We are having a few problems______ the moment.
A. in 				B. at 				C. by 				D. for
8. Well, inappropriate email can really _____________ a company in a number of ways. 
A. monitor			B. damage			C. rise				D. improve

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. Is it important to use polite language?
2. How can “Please” be used?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 011


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. I spoke to Bert Taylor, a Chicago-based _____________ who advises companies on security and privacy issues. “Bert, why do companies need to check on how their employees use email?”
A.consultant							B. expert			
C. employer							D. professional
2.The report must be finished _________ Tuesday.
A. in 				B. by				C. at				D. for
3. What is its abbreviation? – in other words  _______
	A. ei				B. iow				C. ect				D. ie
4. The emoticons are written forms of body language or _____________ are often used in less formal emails to help the recipient understand exactly what you mean. 
A.gesture			B. like				C.review			D. smile
5. Just a quick note to...: Friendly, _____________ way to say why you are writing. 
A.formal			B.direct			C.informal			D.indirect
6. Which statement is true?
A. Can is more polite than could.
B. Would is more polite than will.
C. Imperatives should be used to show politeness.
D. Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
7. These letters ABCD are written in __________ forms:
	A. big				B. large			C. small			D. capital
8. I’ll be at a client’s ________ the end of the week.
	A. in				B. at				C. on				D. after

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. How can “Please” be used?
2. In enquiries, what should we avoid?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 020


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1.Where can you find old emails you have sent?
A. In the attachment		B. In ‘contacts’		C. In the inbox		D. In ‘sent items’
2.Arrange these parts of a common email into a correct order:
A.salutation –opening sentence –close – conclusion 
B.salutation – opening sentence – conclusion – close 
C.opening sentence –close – conclusion – salutation 
D.salutation– opening sentence  – introduction – close 
3.In an email, “no salutation” is very informal, usually used in messages which are part of a longer email _____________. 
A.change		B.exchange			C.deal				D.service
4.A more formal way to say “Can you help?”: ______ 
		A. Help me						B. You can help, right?	
		C. Would you be able to help?			D. I need your help.
5.The eleventh character in this email address: info@trans-com.at
		A. dot			B. dash			C. slash			D. at
6.To make clear: I’m writing to …… the terms of the agreement.
A. clean		B. clarification			C. clarified			D. clarify 
7.To give someone the most recent information: Just writing to _______ you on the changes.
A. make 		B. update			C. do				D. take
8.To keep our message brief, we can ________.
A.Use abbreviations and acronyms			B.Omit articles
C.Delete Pronouns or Auxiliary verbs		D.All of above

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). To make arrangements, what phrases should you use to confirm arrangements?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 019


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. A word meaning ‘the latest date to finish something, like a report’.
A. long date		B. short date			C. deadline			D. expiry
2. The conference begin ______ Monday ______ the afternoon.
A. on / in			B. in/on			C. on/on			D. in/in
3. Match the colloquial language with its standard language: “To check something out”
A. to give somebody information			B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
4. A polite way to say something unpleasant: I’m _______ I haven’t done the report yet.
A. afraid			B. tired				C. exhausted			D. asleep
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who has helped you. 
A. Ths			B. Thx				C. Thank			D. Thank you
6. The fifteenth character in this email address: info@trans-com.at
A. dot			B. dash			C. slash			D. at
7. A less formal way to say “Do not hesitate to contact us if you require further assistance:  ______ 
A. Let us know if you need any more help.
B. We will find you an assistant if you need.
C. You don’t need to hesitate to help us.
D. More help is offered to you in hesitation.
8. The salutation in emails: As in letter-writing, the salutation can be formal or informal, depending on how _____________ you know the person you are writing to. 
A.hard			B.fast				C.well				D.nice

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). To make arrangements, what phrases should you use to organize a meeting place?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)


         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 018


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1.Where can you find emails you have received?
A. In the attachment					B. In ‘contacts’	
C. In the inbox						D. In ‘sent items’
2.In emails, the subject line should be short and give some specific information about the _____________ of your message. 
A. acommunication	B. meaning			C. exchange			D. contents
3. An email about rescheduling a meeting might be less formal than an inquiry or an apology. Similarly, an email to a new customer or the CEO of your company would probably be more _____________, than an email to an old customer or a colleague. 
A. very direct		B. very formal			C. formal			D. direct
4. Thanks for your email. Your request is being _________.
A. progressed		B. processed			C. possessed			D. proceeded
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who is going to help you.
A. Mta			B. Thsm			C. Tia				D. tsm
6. To talk about whether or not deadlines have been met or to describe the status of tasks in progress , we normally use ___________.
A.Present simple	B.Present perfect		C.Present continuous		D.Past perfect
7.You do this to an appointment when you move it to a later date.
A. cancel 		B. postpone			C. miss			D. delete
8.These letters ABCD are written in __________ forms:
		A.big			B.large				C.small			D.capital

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). To make arrangements, what phrases should you use to organize a date or a time?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)

         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 001


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Match the colloquial language with its standard language: “To send something by snail mail”
A. to give somebody information			B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
2. The conference begin ______ Monday ______ the afternoon.
A. on / in	B. in/on			C. on/on		D. in/in
3. Match the colloquial language with its standard language: “To check something out”
		A. to give somebody information			B. to send something by post
		C. to look at something in detail				D. to postpone something
4. To talk about whether or not deadlines have been met or to describe the status of tasks in progress, we normally use ___________.
B. Present simple	B. Present perfect 		C.Present continuous 		D. Past perfect
5. You can write this in your subject line or at the beginning of an email to show you just want to give information and don’t expect a reply.
A. IYF			B. FIY				C. FYI				D. IFY
6. The sixth character in this email address: carol_banks@gt.ch
	A. at			B. dash 			C. dot				D. underscore 
7. Choose the most formal request that is usually used in first-time contacts.
A. Could you please send me some information on the training course?
B. We would appreciate some information on the training course.
C. Please send me some information on the training course.
D. I need some information on the training course.
8. Another, more formal word for “help” (n): __________
A. assistance 		B. assist			C. assistant 			D. AT

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1.What is the structure of an email?
2. What should the subject line be?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)


         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 002


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. I would like to reserve a room for 3 nights 1-3 December _____________. 
A. active 		B. communicative		C. productive			D. inclusive
2. In inquiries it is best to avoid _____________ like "Send me" ... or "Inform me" .... By adding please the sentence becomes more polite, but is still rather direct. 
B. imperatives	B. statement			C.questions			D.sentences
3. An informal way to make contact: This is to _______ base before the conference.
A. touch		B. make			C. notice			D. take
4. A more formal way to say “Can you help?”: ______ 
	A. Help me.						B. You can help, right?	
	C. Would you be able to help?			D. I need your help.
5. The fifteenth character in this email address: info@trans-com.at
		A. dot			B. dash			C. slash			D. at
6. In an email, “no salutation” is very informal, usually used in messages which are part of a longer email _____________. 
A. change		B. exchange			C.deal				D. service
7. For emails - whether formal or informal - to be most effective, it is a good idea to give them a clear, _____________ structure. 
A. interesting		B. logical 			C. clear			D. enough
8. Where can you send an email you have received to a third person?
A.  In ‘contacts’					B. In ‘drafts’		
C. With the ‘forward’ command  			D. In the subject

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1.What is the structure of an email?
2.How is the salutation?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 003


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. We send an email for a particular purpose and we expect a fast _____________ or immediate action. 
A. reaction		B. method			C. solution			D. response
2. Even in informal emails, it is important to use _____________ language. "Please" can be used in every type of _____________, and phrases with could and would like are more polite than phrases with can or want. 
A. fortunate / question					B.general / information 	
C. polite / request					D. simple/ sentence
3. In emails, the subject line should be short and give some specific information about the _____________ of your message. 
A. communication 		B. meaning		C. exchange 			D. contents
4. The salutation in emails: As in letter-writing, the salutation can be formal or informal, depending on how _____________ you know the person you are writing to. 
A. hard			B. fast				C. well				D.nice
5. Thanks for your email. Your request is being _________.
A. progressed		B. processed			C. possessed			D. proceeded
6. These letters ABCD are written in __________ forms:
	A. big			B. large			C. small			D. capital
7. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who is going to help you.
A. Mta			B. Thsm			C. Tia				D. tsm
8. Could you pick me up _______ 5 o’clock.
		A. in			B. on 				C. at				D. with

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1.What is the structure of an email?
2.What is the opening sentence used for?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 015


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. As more and more email is used at work, firms across America are growing _____________ about what their _____________ are saying in company emails while on company time. 
A. concerned / employees				B. interested / managers
C. excited / employers					D. concentrated / chiefs
2. Hi/Hello Mary: Informal, usually used with colleagues you often work __________. 
A. by			B.at				C.from				D.with
3. Match the colloquial language with its standard language: “To put something on hold”
A. to send somebody by post				B. to try to find something that is missing
C. to postpone something				D. to get in contact with somebody
4. An abbreviated expression for as fast as you can.
A. afs			B. afsyc			C. asap				D. asa
5. Choose the most formal request that is usually used in first-time contacts.
A. Could you please send me some information on the training course?
B. We would appreciate some information on the training course.
C. Please send me some information on the training course.
D. I need some information on the training course.
6. Which one is an informal email salutation? 
	A. Hello		B. Dear			C. Regards			D. Best wishes
7. Where messages are stored before they are sent.
A. inbox		B. outbox			C. forward			D. spam
8. Dear Mr., Mrs., MS ... : A formal form of _____________ , also used when first contacting a person. 
A. address		B. position			C. name			D. age

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What is the present perfect used for in English for Emails? 
2. What is the will future used for? 
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)

         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

 	
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 016


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Where can you find email addresses and other personal data?
A. In the inbox					B. In ‘contacts’		 
C. In the subject line					D. In the attachment.
2. In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A.bold			B.normal			C.italic				D.capital
3. In emails, the close is like the salutation, this can vary from formal to very informal. “Yours sincerely” means _____________, rarely used in email correspondence. 
A.very formal		B.very direct			C.formal			D. direct
4. Could you please _________ a quotation for last meeting?
A. send		B. to send			C. sending 			D. to sending 
5. The sixth character in this email address: carol_banks@gt.ch
		A. at			B. dash 			C. dot				D. underscore 
6. Another way to say “inform me”: Please _________ if you need anything else.
		A. Have a good time 					B. Let me know	
		C. Answer me						D. Show me 
7. Often viruses are _____________ passed on, so you may receive an email from a colleague, but it has an unrelated attachment or an attachment with a strange name. 
A.comfortably		B.unknowingly		C.knowingly			D.uncomfortably
8. According to a _____________ survey, about 45% of firms in the USA monitor their employees' electronic communication, including email, voice mail, and Internet use. 
A. recent		B. near				C. lately			D. immediate

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What should you use to point out mistakes gently, without offending the person you're writing to. Give examples.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 017


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. You do this when you want to remove a message from your inbox.
A. clear		B. clean			C. delete			D. remove
2. Could you pick me up _______ 5 o’clock.
A. in			B. on 				C. at				D. with
3. Match the colloquial language with its standard language: “To touch base with somebody”
A. To send somebody by post				B. to try to find something that is missing
C. to postpone something				D. to get in contact with somebody
4. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. This is used in the subject line and in the body of an email and means 	‘about’.
A. Fw			B. Sl				C. Rf				D. Re 
5. Which statement is true?
A. Can is more polite than could.			
B. Would is more polite than will.
C. Imperatives should be used to show politeness.	
D. Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
6. Another way to say “inform me”: Please _________ if you need anything else.
		A. Have a good time 					B. Let me know	
		C. Answer me						D. Show me 
7. An informal way to make contact: This is to _______ base before the conference.
	A. touch		B. make			C. notice			D. take
8. Where can you send an email you have received to a third person?
A.  In ‘contacts’					B. In ‘drafts’		
C. With the ‘forward’ command  			D. In the subject

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What shouldn’t you use to be diplomatic in an email? Give examples.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)


         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 004


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. I hope this email reaches you before you _____________ the office. 
A. live			B.leave			C. leaf				D. life
2. In emails, the colloquial phrases are phrases normally used in _____________ which make an email less formal. Examples are: How's it going? for How are you? or See ya for See you later. 
A. accommodation		B. communication		C. equipment			D. conversation
3. Where can you put emails you are working on but are not yet ready to send? 
A. In the outbox	B. In ‘contacts’		C. In ‘drafts’			D. In the subject line.
4. Match the colloquial language with its standard language: “To touch base with somebody”
		A. To send somebody by post				B. to try to find something that is missing
C. to postpone something				D. to get in contact with somebody
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You see this on websites to give more information on the typical things people ask about.
		A. FAQ				B. AFQ					C. QAF				D. QFA
6. Which statement is true?
A. Can is more polite than could.
B. Would is more polite than will.
C. Imperatives should be used to show politeness.
D. Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
7. To make clear: I’m writing to …… the terms of the agreement.
A. clean		B. clarification			C. clarified			D. clarify 
8.  preposition used to talk about deadlines: I need the report … Monday.
		A. in 			B. at 				C. by 				D. for

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What is the structure of an email?
2. What is the conclusion?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC





	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 005


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Florida. :-) Just a(n) _____________ to tell you that all the info to update you on the last couple of weeks is with Tanya. 
A. note			B. suggestion			C. remind			D. announcement
2.Hi/Hello Mary: Informal, usually used with colleagues you often work __________. 
A. by			B.at				C.from				D.with
3. Match the colloquial language with its standard language: “To give somebody the low-down”
A. to give somebody information			B. to send something by post
C. to look at something in detail			D. to postpone something
4. I’m __________ you a report by post. Can you please read it and give me your feedback?
A. sending		B. clarifying			C. informing			D. notifying 
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this at the end of your email.
A. UC			B. CU				C. AC				D. CA
6. The eleventh character in this email address: info@trans-com.at
A. dot			B. dash			C. slash			D. at
7. A more formal way to say “I want you to send me a brochure of these items”: I ___________  you to send me a brochure of these items”
A. would like 		B. like				C. had like			D. would need
8. I'm writing to ... :More _____________ introduction to say why you are writing. 
		A. indirect			B. formal 				    C. informal 				D. direct

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What is the structure of an email?
2. What is the close?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 006


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Dear Mr. Braithwaite I'm writing to _____________ about the monitors you informed us of last month (April). 
A.interview			B. guarantee  			C.enquire			D. advertise
2. Please could you send us a brochure and price _____________ ? 
A. sign				B. list				C. board			D. hit
3. Could you ask one of them to _____________ us, please? Looking forward to your reply. Yours sincerely Euan Davis Purchasing Assistant 
A. monitor 			B. remind			C. suggest  			D.contact
4. Where can you find old emails you have sent?
A. In the attachment		B. In ‘contacts’		C. In the inbox			D. In ‘sent items’
5. Arrange these parts of a common email into a correct order:
A. salutation –opening sentence –close – conclusion 
B. salutation – opening sentence – conclusion – close 
C. opening sentence –close – conclusion – salutation 
D. salutation– opening sentence  – introduction – close 
6. Which one is an informal email salutation? 
	A. Hello			B. Dear			C. Regards			D. Best wishes
7. Match the colloquial language with its standard language: “To put something on hold”
A. to send somebody by post					B. to try to find something that is missing
C. to postpone something					D. to get in contact with somebody
8. Please confirm the new date by Monday as I’ll be ______ of the office all day Tuesday.
A. in 				B. on				C. out				D. at

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. How is the register of an email?
2. How might an email about rescheduling a meeting be compared to an enquiry or an apology?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 012


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1.Where can you find a document which has been sent with an email? 
A. In the attachment						B. In ‘contacts’	
C. In ‘drafts’							D. In the subject line.
2.In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A. bold			B. normal			C. italic			D. capital
3.I'm writing to ... :More _____________ introduction to say why you are writing. 
A. indirect			B. formal			C. informal			D. direct
4. Which statement is true?
A.Can is more polite than could.
B.Would is more polite than will.
C.Imperatives should be used to show politeness.
D.Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
5. The twelfth character in this email address: carol_banks@gt.ch
A. at				B. dash 			C. dot				D.slash
6. You can write this in your subject line or at the beginning of an email to show you just want to give information and don’t expect a reply.
	A. IYF				B. FIY				C. FYI				D. IFY
7. The company was founded _________ 2001.
	A. by				B. in				C. on 				D. at
8.The best advice is to be aware of viruses and to check emails _____________ before opening them. 
A. efficiently			B. effectively			C. decisively			D. carefully

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. Can the following phrases be used in formal enquiries to first-time contacts?
a. We would be grateful if you could send us ... 
b. We would also appreciate some information on ...
2. How can these phrases sound in emails to colleagues?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 013


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. For many of America's 78 million email users, this use of scanning equipment to _____________ emails is too much like George Orwell's 'Big Brother'. 
A. check			B. monitor			C. test				D. exam
2. _______ the moment I’m very busy but I’ll be able to finish the report ______ next week.
	A. On/ by			B. In/until			C. At/on			D. At/ by  
3. Match the colloquial language with its standard language: “To send something by snail mail”
A. to give somebody information				B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
4. I’m __________ you a report by post. Can you please read it and give me your feedback?
A. sending			B. clarifying			C. informing			D. notifying 
5. A more formal way to say “thankful”: We would be ______ if you could send us …
	A. OK			B. lucky			C. grateful			D. excited
6. Dear John:  Less formal. Either you have had _____________ with this person before, or they have already addressed you by your first name.
A. content			B. container			C. contact			D. conference
7. Electronic junk mail.
A. spam			B. garbage			C. litter			D. waste
8. Which part shows what the email is about?
An informal way to start an email: _________ a quick note to say hi.
	A. Just 			B. Only			C. Mere			D. Recent

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What is the present perfect used for in English for Emails? Give examples.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 014


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Where can you put emails you are working on but are not yet ready to send?
A. In the outbox		B. In ‘contacts’		C. In ‘drafts’		D. In the subject line.
2. In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A. bold			B. normal			C.italic 		D. capital
3. The register of an email (how formal or informal it is) depends on the ____________ of message you are writing and who you are writing to. 
A. style			B. vocabulary			C. type			D. way
4. A more formal way to say “I want you to send me a brochure of these items”: I ___________  you to send me a brochure of these items”
A. would like							B. like				
C. had like							D. would need
5. The sixth character in this email address: carol_banks@gt.ch
	A. at				B. dash 			C. dot			D. underscore 
6. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this at the end of your email.
A. UC				B. CU				C. AC			D. CA
7. Match the colloquial language with its standard language: “To give somebody the low-down”
A. to give somebody information				B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
8. If the email has no sender name, or contains _____________ from people you don't know, it's best not to open them. 
A. attachments		B. clips			C. performances	D. files

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What adverbs are often used with the present perfect talking about deadlines? Give examples.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 007


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Lost _____________ isn't one of the main reasons for monitoring e-communication, but some firms are worried that workers spend too much time using computers as toys. 
A. community 		B. ability			C. productivity 		D. facility
2. Joanne, I’m still waiting ________ a reply.
A. for				B. on				C. in				D. at
3. Another way to say “inform me”: Please _________ if you need anything else.
A. Have a good time 		B. Let me know		C. Answer me			D. Show me 
4. The twelfth character in this email address: carol_banks@gt.ch
A. at				B. dash 			C. dot				D. underscore
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who has helped you. 
A. Ths				B. Thx				C. Thank			D. Thank you
6. Could you please _________ a quotation for last meeting?
A. send 			B. to send 			C. sending 			D. to sending 
7. Just a quick note to...: Friendly, _____________ way to say why you are writing. 
A. formal			B. direct			C. informal			D. indirect
8. Electronic junk mail.
A. spam			B. garbage			C. litter			D. waste

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2) What are colloquial phrases? Give examples.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 008


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Please confirm the new date by Monday as I’ll be ______ of the office all day Tuesday.
A. in 				B. on				C. out				D. at
2. 90% of workers say they receive _____________ emails during the working day. 
A. personal 			B. local			C. formal			D. global
3.Where can you find a document which has been sent with an email? 
A. In the attachment						B. In ‘contacts’	
C. In ‘drafts’							D. In the subject line.
4.An email about rescheduling a meeting might be less formal than an inquiry or an apology. Similarly, an email to a new customer or the CEO of your company would probably be more _____________, than an email to an old customer or a colleague. 
A. very direct			B. very formal			C. formal			D. direct
5.Dear John:  Less formal. Either you have had _____________ with this person before, or they have already addressed you by your first name. 
A. content			B. container			C. contact			D. conference
6.You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. This is used in the subject line and in the body of an email and means ‘about’.
A. Fw				B. Sl				C. Rf				D. Re 
7.A polite way to say something unpleasant: I’m _______ I haven’t done the report yet.
A. afraid			B. tired				C. exhausted			D. asleep
8. The report must be finished _________ Tuesday.
A. in 				B. by				C. at				D. for

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What can you tell how formal an email is by?
2. How is the vocabulary?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)


         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 009


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Some emails can even reveal company _____________ , which can later be used by the competition or even in court. 
A. overheads			B. standstills			C. names			D. decisions
2. A preposition used to talk about deadlines: I need the report … Monday.
	A. in 				B. at 				C. by 				D. for
3. I’m afraid we won’t be able to meet the _________. We’re going to need a few more weeks.
A. appointment		B. document			C. deadline			D. payment
4. To keep our message brief, we can ________.
A. Use abbreviations and acronyms				B. Omit articles
C. Delete Pronouns or Auxiliary verbs			D. All of above
5. A less formal way to say “Do not hesitate to contact us if you require further assistance:  ______
A. Let us know if you need any more help.
B. We will find you an assistant if you need.
C. You don’t need to hesitate to help us.
D. More help is offered to you in hesitation.
6. A more formal way to say “thankful”: We would be ______ if you could send us …
	A. OK				B. lucky			C. grateful			D. excited
7. The register of an email (how formal or informal it is) depends on the ____________ of message you are writing and who you are writing to. 
A. style			B. vocabulary			C. type				D. way
8. Where can you find email addresses and other personal data?
A. In the inbox						B. In ‘contacts’ 		
C. In the subject line						D. In the attachment.

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What can you tell how formal an email is by? 
2. How are the emoticons?	
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)

      

   PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 010


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. If I haven’t heard from you ______ the weekend, I’ll call you ______ Saturday.
A. by/in			B. in/on			C. at/ at			D. by/on
2. I’m afraid we won’t be able to meet the _________. We’re going to need a few more weeks.
A. appointment		B. document			C. deadline			D. payment
3. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You see this on websites to give more information on the typical things people ask about.
A. FAQ			B. AFQ			C. QAF			D. QFA
4. A more formal way to say “answer”: _________.
A. reply			B. replying			C. email			D. letter
5. Another, more formal word for “help” (n): __________
A. assistance 			B. assist			C. assistant 			D. AT
6. Employees can send jokes which others might see as sexual _____________ . *
A. trouble			B. program			C. improvement		D. harassment
7. The missing word: We are having a few problems______ the moment.
A. in 				B. at 				C. by 				D. for
8. Well, inappropriate email can really _____________ a company in a number of ways. 
A. monitor			B. damage			C. rise				D. improve

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. Is it important to use polite language?
2. How can “Please” be used?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 011


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. I spoke to Bert Taylor, a Chicago-based _____________ who advises companies on security and privacy issues. “Bert, why do companies need to check on how their employees use email?”
A.consultant							B. expert			
C. employer							D. professional
2.The report must be finished _________ Tuesday.
A. in 				B. by				C. at				D. for
3. What is its abbreviation? – in other words  _______
	A. ei				B. iow				C. ect				D. ie
4. The emoticons are written forms of body language or _____________ are often used in less formal emails to help the recipient understand exactly what you mean. 
A.gesture			B. like				C.review			D. smile
5. Just a quick note to...: Friendly, _____________ way to say why you are writing. 
A.formal			B.direct			C.informal			D.indirect
6. Which statement is true?
A. Can is more polite than could.
B. Would is more polite than will.
C. Imperatives should be used to show politeness.
D. Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
7. These letters ABCD are written in __________ forms:
	A. big				B. large			C. small			D. capital
8. I’ll be at a client’s ________ the end of the week.
	A. in				B. at				C. on				D. after

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. How can “Please” be used?
2. In enquiries, what should we avoid?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)





	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 012


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1.Where can you find a document which has been sent with an email? 
A. In the attachment						B. In ‘contacts’	
C. In ‘drafts’							D. In the subject line.
2.In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A. bold			B. normal			C. italic			D. capital
3.I'm writing to ... :More _____________ introduction to say why you are writing. 
A. indirect			B. formal			C. informal			D. direct
4. Which statement is true?
A.Can is more polite than could.
B.Would is more polite than will.
C.Imperatives should be used to show politeness.
D.Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
5. The twelfth character in this email address: carol_banks@gt.ch
A. at				B. dash 			C. dot				D.slash
6. You can write this in your subject line or at the beginning of an email to show you just want to give information and don’t expect a reply.
	A. IYF				B. FIY				C. FYI				D. IFY
7. The company was founded _________ 2001.
	A. by				B. in				C. on 				D. at
8.The best advice is to be aware of viruses and to check emails _____________ before opening them. 
A. efficiently			B. effectively			C. decisively			D. carefully

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. Can the following phrases be used in formal enquiries to first-time contacts?
a. We would be grateful if you could send us ... 
b. We would also appreciate some information on ...
2. How can these phrases sound in emails to colleagues?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 013


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. For many of America's 78 million email users, this use of scanning equipment to _____________ emails is too much like George Orwell's 'Big Brother'. 
A. check			B. monitor			C. test				D. exam
2. _______ the moment I’m very busy but I’ll be able to finish the report ______ next week.
	A. On/ by			B. In/until			C. At/on			D. At/ by  
3. Match the colloquial language with its standard language: “To send something by snail mail”
A. to give somebody information				B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
4. I’m __________ you a report by post. Can you please read it and give me your feedback?
A. sending			B. clarifying			C. informing			D. notifying 
5. A more formal way to say “thankful”: We would be ______ if you could send us …
	A. OK			B. lucky			C. grateful			D. excited
6. Dear John:  Less formal. Either you have had _____________ with this person before, or they have already addressed you by your first name.
A. content			B. container			C. contact			D. conference
7. Electronic junk mail.
A. spam			B. garbage			C. litter			D. waste
8. Which part shows what the email is about?
An informal way to start an email: _________ a quick note to say hi.
	A. Just 			B. Only			C. Mere			D. Recent

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What is the present perfect used for in English for Emails? Give examples.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 014


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Where can you put emails you are working on but are not yet ready to send?
A. In the outbox		B. In ‘contacts’		C. In ‘drafts’		D. In the subject line.
2. In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A. bold			B. normal			C.italic 		D. capital
3. The register of an email (how formal or informal it is) depends on the ____________ of message you are writing and who you are writing to. 
A. style			B. vocabulary			C. type			D. way
4. A more formal way to say “I want you to send me a brochure of these items”: I ___________  you to send me a brochure of these items”
A. would like							B. like				
C. had like							D. would need
5. The sixth character in this email address: carol_banks@gt.ch
	A. at				B. dash 			C. dot			D. underscore 
6. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this at the end of your email.
A. UC				B. CU				C. AC			D. CA
7. Match the colloquial language with its standard language: “To give somebody the low-down”
A. to give somebody information				B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
8. If the email has no sender name, or contains _____________ from people you don't know, it's best not to open them. 
A. attachments		B. clips			C. performances	D. files

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What adverbs are often used with the present perfect talking about deadlines? Give examples.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC	
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 012


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1.Where can you find a document which has been sent with an email? 
A. In the attachment						B. In ‘contacts’	
C. In ‘drafts’							D. In the subject line.
2.In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A. bold			B. normal			C. italic			D. capital
3.I'm writing to ... :More _____________ introduction to say why you are writing. 
A. indirect			B. formal			C. informal			D. direct
4. Which statement is true?
A.Can is more polite than could.
B.Would is more polite than will.
C.Imperatives should be used to show politeness.
D.Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
5. The twelfth character in this email address: carol_banks@gt.ch
A. at				B. dash 			C. dot				D.slash
6. You can write this in your subject line or at the beginning of an email to show you just want to give information and don’t expect a reply.
	A. IYF				B. FIY				C. FYI				D. IFY
7. The company was founded _________ 2001.
	A. by				B. in				C. on 				D. at
8.The best advice is to be aware of viruses and to check emails _____________ before opening them. 
A. efficiently			B. effectively			C. decisively			D. carefully

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. Can the following phrases be used in formal enquiries to first-time contacts?
a. We would be grateful if you could send us ... 
b. We would also appreciate some information on ...
2. How can these phrases sound in emails to colleagues?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 013


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. For many of America's 78 million email users, this use of scanning equipment to _____________ emails is too much like George Orwell's 'Big Brother'. 
A. check			B. monitor			C. test				D. exam
2. _______ the moment I’m very busy but I’ll be able to finish the report ______ next week.
	A. On/ by			B. In/until			C. At/on			D. At/ by  
3. Match the colloquial language with its standard language: “To send something by snail mail”
A. to give somebody information				B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
4. I’m __________ you a report by post. Can you please read it and give me your feedback?
A. sending			B. clarifying			C. informing			D. notifying 
5. A more formal way to say “thankful”: We would be ______ if you could send us …
	A. OK			B. lucky			C. grateful			D. excited
6. Dear John:  Less formal. Either you have had _____________ with this person before, or they have already addressed you by your first name.
A. content			B. container			C. contact			D. conference
7. Electronic junk mail.
A. spam			B. garbage			C. litter			D. waste
8. Which part shows what the email is about?
An informal way to start an email: _________ a quick note to say hi.
	A. Just 			B. Only			C. Mere			D. Recent

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What is the present perfect used for in English for Emails? Give examples.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 014


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Where can you put emails you are working on but are not yet ready to send?
A. In the outbox		B. In ‘contacts’		C. In ‘drafts’		D. In the subject line.
2. In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A. bold			B. normal			C.italic 		D. capital
3. The register of an email (how formal or informal it is) depends on the ____________ of message you are writing and who you are writing to. 
A. style			B. vocabulary			C. type			D. way
4. A more formal way to say “I want you to send me a brochure of these items”: I ___________  you to send me a brochure of these items”
A. would like							B. like				
C. had like							D. would need
5. The sixth character in this email address: carol_banks@gt.ch
	A. at				B. dash 			C. dot			D. underscore 
6. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this at the end of your email.
A. UC				B. CU				C. AC			D. CA
7. Match the colloquial language with its standard language: “To give somebody the low-down”
A. to give somebody information				B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
8. If the email has no sender name, or contains _____________ from people you don't know, it's best not to open them. 
A. attachments		B. clips			C. performances	D. files

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What adverbs are often used with the present perfect talking about deadlines? Give examples.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 020


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1.Where can you find old emails you have sent?
A. In the attachment		B. In ‘contacts’		C. In the inbox		D. In ‘sent items’
2.Arrange these parts of a common email into a correct order:
A.salutation –opening sentence –close – conclusion 
B.salutation – opening sentence – conclusion – close 
C.opening sentence –close – conclusion – salutation 
D.salutation– opening sentence  – introduction – close 
3.In an email, “no salutation” is very informal, usually used in messages which are part of a longer email _____________. 
A.change		B.exchange			C.deal				D.service
4.A more formal way to say “Can you help?”: ______ 
		A. Help me						B. You can help, right?	
		C. Would you be able to help?			D. I need your help.
5.The eleventh character in this email address: info@trans-com.at
		A. dot			B. dash			C. slash			D. at
6.To make clear: I’m writing to …… the terms of the agreement.
A. clean		B. clarification			C. clarified			D. clarify 
7.To give someone the most recent information: Just writing to _______ you on the changes.
A. make 		B. update			C. do				D. take
8.To keep our message brief, we can ________.
A.Use abbreviations and acronyms			B.Omit articles
C.Delete Pronouns or Auxiliary verbs		D.All of above

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). To make arrangements, what phrases should you use to confirm arrangements?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)

         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 019


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. A word meaning ‘the latest date to finish something, like a report’.
A. long date		B. short date			C. deadline			D. expiry
2. The conference begin ______ Monday ______ the afternoon.
A. on / in			B. in/on			C. on/on			D. in/in
3. Match the colloquial language with its standard language: “To check something out”
A. to give somebody information			B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
4. A polite way to say something unpleasant: I’m _______ I haven’t done the report yet.
A. afraid			B. tired				C. exhausted			D. asleep
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who has helped you. 
A. Ths			B. Thx				C. Thank			D. Thank you
6. The fifteenth character in this email address: info@trans-com.at
A. dot			B. dash			C. slash			D. at
7. A less formal way to say “Do not hesitate to contact us if you require further assistance:  ______ 
A. Let us know if you need any more help.
B. We will find you an assistant if you need.
C. You don’t need to hesitate to help us.
D. More help is offered to you in hesitation.
8. The salutation in emails: As in letter-writing, the salutation can be formal or informal, depending on how _____________ you know the person you are writing to. 
A.hard			B.fast				C.well				D.nice

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). To make arrangements, what phrases should you use to organize a meeting place?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)


         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 018


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1.Where can you find emails you have received?
A. In the attachment					B. In ‘contacts’	
C. In the inbox						D. In ‘sent items’
2.In emails, the subject line should be short and give some specific information about the _____________ of your message. 
A. acommunication	B. meaning			C. exchange			D. contents
3. An email about rescheduling a meeting might be less formal than an inquiry or an apology. Similarly, an email to a new customer or the CEO of your company would probably be more _____________, than an email to an old customer or a colleague. 
A. very direct		B. very formal			C. formal			D. direct
4. Thanks for your email. Your request is being _________.
A. progressed		B. processed			C. possessed			D. proceeded
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who is going to help you.
A. Mta			B. Thsm			C. Tia				D. tsm
6. To talk about whether or not deadlines have been met or to describe the status of tasks in progress , we normally use ___________.
A.Present simple	B.Present perfect		C.Present continuous		D.Past perfect
7.You do this to an appointment when you move it to a later date.
A. cancel 		B. postpone			C. miss			D. delete
8.These letters ABCD are written in __________ forms:
		A.big			B.large				C.small			D.capital

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). To make arrangements, what phrases should you use to organize a date or a time?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)

        

 PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 001


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Match the colloquial language with its standard language: “To send something by snail mail”
A. to give somebody information			B. to send something by post
C. to look at something in detail				D. to postpone something
2. The conference begin ______ Monday ______ the afternoon.
A. on / in	B. in/on			C. on/on		D. in/in
3. Match the colloquial language with its standard language: “To check something out”
		A. to give somebody information			B. to send something by post
		C. to look at something in detail				D. to postpone something
4. To talk about whether or not deadlines have been met or to describe the status of tasks in progress, we normally use ___________.
C. Present simple	B. Present perfect 		C.Present continuous 		D. Past perfect
5. You can write this in your subject line or at the beginning of an email to show you just want to give information and don’t expect a reply.
A. IYF			B. FIY				C. FYI				D. IFY
6. The sixth character in this email address: carol_banks@gt.ch
	A. at			B. dash 			C. dot				D. underscore 
7. Choose the most formal request that is usually used in first-time contacts.
A. Could you please send me some information on the training course?
B. We would appreciate some information on the training course.
C. Please send me some information on the training course.
D. I need some information on the training course.
8. Another, more formal word for “help” (n): __________
A. assistance 		B. assist			C. assistant 			D. AT

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1.What is the structure of an email?
2. What should the subject line be?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)


         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 002


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. I would like to reserve a room for 3 nights 1-3 December _____________. 
A. active 		B. communicative		C. productive			D. inclusive
2. In inquiries it is best to avoid _____________ like "Send me" ... or "Inform me" .... By adding please the sentence becomes more polite, but is still rather direct. 
C. imperatives	B. statement			C.questions			D.sentences
3. An informal way to make contact: This is to _______ base before the conference.
A. touch		B. make			C. notice			D. take
4. A more formal way to say “Can you help?”: ______ 
	A. Help me.						B. You can help, right?	
	C. Would you be able to help?			D. I need your help.
5. The fifteenth character in this email address: info@trans-com.at
		A. dot			B. dash			C. slash			D. at
6. In an email, “no salutation” is very informal, usually used in messages which are part of a longer email _____________. 
A. change		B. exchange			C.deal				D. service
7. For emails - whether formal or informal - to be most effective, it is a good idea to give them a clear, _____________ structure. 
A. interesting		B. logical 			C. clear			D. enough
8. Where can you send an email you have received to a third person?
A.  In ‘contacts’					B. In ‘drafts’		
C. With the ‘forward’ command  			D. In the subject

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1.What is the structure of an email?
2.How is the salutation?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 003


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. We send an email for a particular purpose and we expect a fast _____________ or immediate action. 
A. reaction		B. method			C. solution			D. response
2. Even in informal emails, it is important to use _____________ language. "Please" can be used in every type of _____________, and phrases with could and would like are more polite than phrases with can or want. 
A. fortunate / question					B.general / information 	
C. polite / request					D. simple/ sentence
3. In emails, the subject line should be short and give some specific information about the _____________ of your message. 
A. communication 		B. meaning		C. exchange 			D. contents
4. The salutation in emails: As in letter-writing, the salutation can be formal or informal, depending on how _____________ you know the person you are writing to. 
A. hard			B. fast				C. well				D.nice
5. Thanks for your email. Your request is being _________.
A. progressed		B. processed			C. possessed			D. proceeded
6. These letters ABCD are written in __________ forms:
	A. big			B. large			C. small			D. capital
7. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You write this to someone who is going to help you.
A. Mta			B. Thsm			C. Tia				D. tsm
8. Could you pick me up _______ 5 o’clock.
		A. in			B. on 				C. at				D. with

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1.What is the structure of an email?
2.What is the opening sentence used for?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)



         PHẠM THỊ THU NGA	               NGUYỄN THỊ THU HÀ		TRẦN THANH TRÚC
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 015


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. As more and more email is used at work, firms across America are growing _____________ about what their _____________ are saying in company emails while on company time. 
A. concerned / employees				B. interested / managers
C. excited / employers					D. concentrated / chiefs
2. Hi/Hello Mary: Informal, usually used with colleagues you often work __________. 
A. by			B.at				C.from				D.with
3. Match the colloquial language with its standard language: “To put something on hold”
A. to send somebody by post				B. to try to find something that is missing
C. to postpone something				D. to get in contact with somebody
4. An abbreviated expression for as fast as you can.
A. afs			B. afsyc			C. asap				D. asa
5. Choose the most formal request that is usually used in first-time contacts.
A. Could you please send me some information on the training course?
B. We would appreciate some information on the training course.
C. Please send me some information on the training course.
D. I need some information on the training course.
6. Which one is an informal email salutation? 
	A. Hello		B. Dear			C. Regards			D. Best wishes
7. Where messages are stored before they are sent.
A. inbox		B. outbox			C. forward			D. spam
8. Dear Mr., Mrs., MS ... : A formal form of _____________ , also used when first contacting a person. 
A. address		B. position			C. name			D. age

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What is the present perfect used for in English for Emails? 
2. What is the will future used for? 
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 016


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. Where can you find email addresses and other personal data?
A. In the inbox					B. In ‘contacts’		 
C. In the subject line					D. In the attachment.
2. In emails, the opening sentence is used to explain why you are writing. (Remember: the opening sentence should always start with a _____________ letter.) 
A.bold			B.normal			C.italic				D.capital
3. In emails, the close is like the salutation, this can vary from formal to very informal. “Yours sincerely” means _____________, rarely used in email correspondence. 
A.very formal		B.very direct			C.formal			D. direct
4. Could you please _________ a quotation for last meeting?
A. send		B. to send			C. sending 			D. to sending 
5. The sixth character in this email address: carol_banks@gt.ch
		A. at			B. dash 			C. dot				D. underscore 
6. Another way to say “inform me”: Please _________ if you need anything else.
		A. Have a good time 					B. Let me know	
		C. Answer me						D. Show me 
7. Often viruses are _____________ passed on, so you may receive an email from a colleague, but it has an unrelated attachment or an attachment with a strange name. 
A.comfortably		B.unknowingly		C.knowingly			D.uncomfortably
8. According to a _____________ survey, about 45% of firms in the USA monitor their employees' electronic communication, including email, voice mail, and Internet use. 
A. recent		B. near				C. lately			D. immediate

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What should you use to point out mistakes gently, without offending the person you're writing to. Give examples.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 017


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. You do this when you want to remove a message from your inbox.
A. clear		B. clean			C. delete			D. remove
2. Could you pick me up _______ 5 o’clock.
A. in			B. on 				C. at				D. with
3. Match the colloquial language with its standard language: “To touch base with somebody”
A. To send somebody by post				B. to try to find something that is missing
C. to postpone something				D. to get in contact with somebody
4. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. This is used in the subject line and in the body of an email and means 	‘about’.
A. Fw			B. Sl				C. Rf				D. Re 
5. Which statement is true?
A. Can is more polite than could.			
B. Would is more polite than will.
C. Imperatives should be used to show politeness.	
D. Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
6. Another way to say “inform me”: Please _________ if you need anything else.
		A. Have a good time 					B. Let me know	
		C. Answer me						D. Show me 
7. An informal way to make contact: This is to _______ base before the conference.
	A. touch		B. make			C. notice			D. take
8. Where can you send an email you have received to a third person?
A.  In ‘contacts’					B. In ‘drafts’		
C. With the ‘forward’ command  			D. In the subject

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
(1-2). What shouldn’t you use to be diplomatic in an email? Give examples.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (19T4)
	Học phần: TIẾNG ANH THƯ ĐIỆN TỬMã đề 004


	Lớp:  19T4-_________   Ngày thi:  _______ / _______ / 2021 
	Thời gian thi: 5 đến 7 phút/ 1 Sinh viên
Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm phần trắc nghiệm.
SV phải mở camera để thấy rõ khuôn mặt và mở mic liên tục khi thi.
Bài thi này gồm 10 câu, mỗi câu 1 điểm.

I. MULTIPLE CHOICE: CHOOSE THE BEST ANSWER (8 POINTS)
1. I hope this email reaches you before you _____________ the office. 
A. live			B.leave			C. leaf				D. life
2. In emails, the colloquial phrases are phrases normally used in _____________ which make an email less formal. Examples are: How's it going? for How are you? or See ya for See you later. 
A. accommodation		B. communication		C. equipment			D. conversation
3. Where can you put emails you are working on but are not yet ready to send? 
A. In the outbox	B. In ‘contacts’		C. In ‘drafts’			D. In the subject line.
4. Match the colloquial language with its standard language: “To touch base with somebody”
		A. To send somebody by post				B. to try to find something that is missing
C. to postpone something				D. to get in contact with somebody
5. You can use a lot of acronyms and abbreviations in your emails. You see this on websites to give more information on the typical things people ask about.
		A. FAQ				B. AFQ					C. QAF				D. QFA
6. Which statement is true?
A. Can is more polite than could.
B. Would is more polite than will.
C. Imperatives should be used to show politeness.
D. Please is not necessary because it is not a direct way to demand something.
7. To make clear: I’m writing to …… the terms of the agreement.
A. clean		B. clarification			C. clarified			D. clarify 
8.  preposition used to talk about deadlines: I need the report … Monday.
		A. in 			B. at 				C. by 				D. for

II. SPEAKING TEST: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH (2 POINTS) 
1. What is the structure of an email?
2. What is the conclusion?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          P.  TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	           (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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